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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em;
Căn cứ Thông tư số 22/2010/TT-LĐTBXH ngày 12/8/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định trình tự thủ tục đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 64/TT-SLĐTBXH ngày 08/6/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ kế hoạch được phê duyệt, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh)
Thực hiện Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/4/2010 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Thông tư số 22/2010/TT-LĐTBXH ngày 12/8/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định trình tự thủ tục đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã, phường) phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 như sau:

Phần I:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM TRONG 02 NĂM 2010 - 2011
I. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội
Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; có tổng diện tích tự nhiên 6.039 km2, dân số khoảng 1,5 triệu người, mật độ dân số 247 người/km2; cơ cấu dân số trẻ, dưới 30 tuổi chiếm 62,8% là nguồn cung cấp lao động dồi dào cho các ngành kinh tế. Toàn tỉnh có 11 huyện, thị xã, thành phố (trong đó có 3 huyện miền núi, 2 huyện trung du, 4 huyện đồng bằng, 01 thị xã và 01 thành phố); có 159 xã, phường, thị trấn.

Trong những năm qua, cùng với thành tựu chung của đất nước, nền kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định không ngừng phát triển; nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt trên 9%; các công trình hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội luôn được đầu tư phát triển về số lượng và chất lượng. Qua đó các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội được nâng cao; công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, đa dạng hóa các loại hình trường lớp, tỷ lệ trẻ em đi học có xu hướng tăng cao ở tất cả các cấp; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ngày càng được mở rộng và có nhiều tiến bộ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngày càng được quan tâm chăm sóc nhiều hơn, từ đó cuộc sống của trẻ em trong tỉnh đã được cải thiện một bước đáng kể trên nhiều lĩnh vực, các em ngày càng được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của mình. Đồng thời, công tác triển khai xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em từng bước được chú trọng, nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện đạt kết quả.

II. Kết quả thực hiện từ năm 2010 đến 2011
1. Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác BVCSTE và hoạt động tuyên truyền

- Về công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ: Tổ chức 01 cuộc Hội nghị triển khai Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ; 02 lớp tập huấn: Một lớp dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE) của các huyện, thị xã, thành phố về nâng cao năng lực quản lý, giám sát hoạt động xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em và một lớp dành cho cán bộ phụ trách công tác BVCSTE của 159 xã, phường, thị trấn trong tỉnh, tại đây, các cán bộ xã, phường được bồi dưỡng thêm về kỷ năng phối hợp trong lĩnh vực BVCSTE nói chung và công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em nói riêng; có sự trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hoạt động tuyên truyền: Trong các năm 2010 và 2011, đội ngũ cán bộ làm công tác BVCSTE tỉnh đã tiến hành nghiên cứu, biên tập nội dung và in ấn, phát hành 1.300 tờ áp phích về Quy định tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em và 2.300 quyển tài liệu tuyên truyền về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em cấp phát cho các địa phương trong tỉnh.

2. Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em

Năm 2010 có 41/159 xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Đạt tỷ lệ 26%, tăng hơn 21 đơn vị đạt xã, phường phù hợp với trẻ em so với kế hoạch đề ra.

Năm 2011 có 96/159 xã, phường được công nhận là xã, phường phù hợp với trẻ em. Đạt 60% kế hoạch đề ra.

Như vậy sau gần hai năm, triển khai thực hiện Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh có 137 lượt xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Trong số đó, có 38/159 xã, phường, thị trấn cả hai năm liền đều đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em.

III. Nhận xét, đánh giá và những vấn đề còn tồn tại
1. Nhận xét, đánh giá

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể cùng với sự nhận thức và quan tâm nhiều hơn của cộng đồng dân cư đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nên đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác triển khai xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. Các địa phương cũng đã tích cực hơn trong công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện lồng ghép việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2. Những vấn đề tồn tại

Trong thời gian qua, mặc dù một số đơn vị đã tích cực hướng ứng trong công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa xem nhiệm vụ xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để tạo dựng một xã hội phát triển cần có sự chú trọng hơn nữa đối với công tác xây dựng, bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.

Chính vì vậy, trong giai đoạn 2012 - 2015 cần có một kế hoạch huy động sự tham gia của tất cả các ngành, các cấp, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp cùng xây dựng một xã hội phù hợp với trẻ em để thế hệ tương lai được chăm lo và phát triển bền vững.

Phần II:
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em là mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể nhằm xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em. Bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội phát triển cho mọi trẻ em. Đưa chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em vào một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của từng địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có 80% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền trong công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác BVCSTE. Tổ chức quán triệt sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác BVCSTE, đặc biệt là Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ đến lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở và quần chúng nhân dân; đồng thời các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo thông qua việc ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đăng ký phấn đấu xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em theo các tiêu chuẩn hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương;

Chỉ đạo việc lồng ghép và ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác BVCSTE, đặc biệt là xây dựng xã, phường phù hợp trẻ em trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lập kế hoạch cụ thể hàng năm trình HĐND, UBND cùng cấp phê duyệt để hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em

- Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BVCSTE, đặc biệt là các nội dung của Quyết định 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy định tiêu chuẩn, hướng dẫn các nội dung, tiêu chí cụ thể về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em cũng như những lợi ích thiết thực từ mô hình này mang lại cho trẻ em.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn thể xã hội, và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân hưởng ứng xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em từ cộng đồng dân cư.

- Nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình thực hiện bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại, ngược đãi trẻ em. Tổ chức vận động, tư vấn trực tiếp đối với những gia đình có nguy cơ đẩy trẻ em vào hoàn cảnh đặc biệt.

- Hằng năm tổ chức hội nghị sơ kết chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. Qua đó biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em trong nhiều năm liền.

3. Nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em từ huyện đến xã, phường, thị trấn

Tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em về quy trình, thủ tục đăng ký xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em; ghi chép các biểu mẫu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em.

4. Xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ngoài những việc làm cụ thể cần có kế hoạch huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục nhằm giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm chăm sóc, thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em bình thường với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em để đánh giá tình hình thực hiện, có sự chỉ đạo kịp thời đảm bảo đạt chi tiêu đã đề ra, phân công cán bộ theo dõi quá trình triển khai thực hiện từ tỉnh đến huyện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành đoàn thể, các địa phương huy động các nguồn lực khác hỗ trợ cho các hoạt động thường xuyên để hoàn thành các tiêu chí nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.

Kinh phí khen thưởng cho các xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em nằm trong phần kinh phí khen thưởng được bố trí hàng năm cho các địa phương theo Luật Thi đua, Khen thưởng hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2012 - 2015.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định và các cơ quan truyền thông liên quan tổ chức tuyên truyền về Quyết định 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nội dung các chỉ tiêu của xã, phường phù hợp với trẻ em.

- Chủ động xây dựng nội dung, in ấn tài liệu, đẩy mạnh tuyên tuyền về công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; cung cấp mẫu giấy công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em lang thang, lao động sớm, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em và bạo hành đối với trẻ em.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu đưa chỉ tiêu về tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp trẻ em vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm, kiểm tra và sử dụng kinh phí đúng mục đích.

3. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan tổ chức liên quan nghiên cứu đưa việc đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp trẻ em thành một tiêu chuẩn để đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm đối với các địa phương.

4. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tư pháp xã, phường thực hiện tốt Nghị định 158/2005/NĐ-CP về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch để kịp thời đăng ký giấy khai sinh cho trẻ em.

5. Công an tỉnh:

Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 776/1997/CT-TTg ngày 17/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài trái phép. Ngăn ngừa, giảm thiểu trẻ em vi phạm pháp luật.

6. Sở Giáo dục - Đào tạo:

Chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố hướng dẫn các đơn vị trường học huy động trẻ em đến nhà trẻ, mẫu giáo và lớp 1 đúng độ tuổi quy định; giáo dục phổ cập tiểu học, trung học cơ sở; thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo quy định hiện hành của Nhà nước, thực hiện phổ cập giáo dục mầm non.

7. Sở Y tế:

Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em; Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; phòng chống và điều trị cho trẻ em có HIV/AIDS; phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em và các chương trình khác về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo lồng ghép xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em với các mô hình "gia đình văn hóa"; "xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc"; phòng chống bạo lực trong gia đình.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác chỉ đạo xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em tại địa phương; ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn và đề ra các mục tiêu, giải pháp xây dựng mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

10. Đề nghị Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các đoàn thể:

Lồng ghép xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em vào mô hình “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” và các hoạt động khác. Tỉnh Đoàn trực tiếp chỉ đạo huyện đoàn, thị đoàn, thành đoàn tổ chức vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dành cho trẻ em. Nhất là các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày 1/6, Trung thu; vào dịp các em nghỉ hè...

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện công tác xây dựng xã, phường phù hợp trẻ em của các địa phương, ngành; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện trước ngày 31/12 hàng năm.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố thực hiện việc báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) với các nội dung sau:

- Kế hoạch xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em tại địa phương trước ngày 31/3 hàng năm.

- Kết quả thực hiện công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em trước ngày 22/12 hàng năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để chỉ đạo giải quyết./.

